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NHỮNG TRỞ NGẠI TRONG VIỆC ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY PBL CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN KIỂM TOÁN CHUẨN PSU
Ths. Nguyễn Thị Kim Hương, Ths. Hoàng Anh Thư
Tóm tắt
Đổi mới giảng dạy theo phương pháp PBL (Problem based learning) đã được triển khai thực hiện trong chương trình giảng dạy chuyên ngành kế toán kiểm toán chuẩn PSU tại khoa Đào Tạo quốc tế trong thời gian qua. Tuy nhiên, việc áp dụng PBL trong giảng dạy đã gặp không ít những khó khăn phức tạp. Những khó khăn đó là: quản lý sự thay đổi về thái độ và suy nghĩ của giảng viên theo phương pháp giảng dạy mới,  khoảng cách giữa năng lực của sinh viên và các tài liệu chuyển giao, giảng viên và sinh viên chưa nhận thức được giá trị của việc giảng dạy theo phương pháp PBL. Mặc dù thống kê cho thấy hiệu quả học tập của sinh viên đã được cải thiện đáng kể nhưng sự thiếu hiểu biết về giá trị của phương pháp giảng dạy PBL đã khiến nhiều giảng viên và sinh viên không chấp nhận thực hiện phương pháp giảng dạy này. Nhân thức được những trở ngại này và tìm cách khắc phục chúng sẽ giúp chúng ta tích lũy kinh nghiệm cho việc giảng dạy và học tập được tốt hơn.
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Mở đầu
Với mục tiêu thúc đẩy sự sáng tạo, tự chủ và linh hoạt trong học tập của sinh viên và trong giảng dạy của giảng viên  (Kolmos, et al., 2007), khoa Đào tạo quốc tế đã áp dụng mô hình cho chương trình đào tạo kế toán kiểm toán chuẩn PSU. Phương pháp PBL đã nhanh chóng có những thành công nhất định trong một năm đầu tiên, nhưng trong hai năm còn lại dường như chương trình đã thất bại trong việc phát huy toàn diện những lợi ích của mô hình PBL. Lãnh đạo khoa và tổ bộ môn PSU cho rằng một số trở ngại về cấu trúc và văn hóa có thể là những lý do chính của vấn đề này, nhưng họ không biết chính xác những trở ngại đó là gì và mối quan hệ tương tác giữa chúng lên kết quả triển khai PBL như thế nào. Do đó, tìm hiểu những trở ngại đó đã trở thành một nhiệm vụ chính đối với lãnh đạo khoa và tổ bộ môn PSU.
Trước yêu cầu đó, nhóm nghiên cứu bao gồm cô Nguyễn Thị Kim Hương và cô Hoàng Anh Thư đã bắt tay vào tìm hiểu những vấn đề phát sinh trong việc giảng dạy theo phương pháp PBL ở chương trình đào tạo kế toán kiểm toán chuẩn PSU. Mục đích và động lực quan trọng nhất của việc nghiên cứu là xác định những trở ngại trong việc giảng dạy theo phương pháp PBL đối với sinh viên và giảng viên để từ đó tìm giải pháp khắc phục được những trở ngại này. 
Nội dung chính
2.1.Tổ chức giảng dạy PBL cho chương trình đào tạo kế toán kiểm toán chuẩn PSU tại khoa Đào tạo quốc tế
Xuất phát từ thực tế là mặc dù sinh viên đã học qua rất nhiều môn học nhưng họ thường không theo kịp và nắm bắt được tài liệu hoặc khi cần thiết họ không biết cách sử dụng những tài liệu này để giải quyết một số vấn đề cụ thể. Thậm chí, nhiều sinh viên với học lực trung bình không biết cách kết hợp các tài liệu đã học từ những môn học khác nhau để xây dựng cho mình những kỹ năng cần thiết. Một phần nguyên nhân của vấn đề này là do sinh viên đã quen với cách giáo dục truyền thống và giáo điều từ những bậc học dưới. Vì vậy, lãnh đạo khoa tin rằng nếu sinh viên được phát triển khả năng tư duy, học tập dựa trên vấn đề, sinh viên sẽ trở nên năng động và học tập hiệu quả hơn. Do đó, ngay khi nhà trường khởi xướng việc giảng dạy theo phương pháp PBL, lãnh đạo khoa đã cho triển khai phương pháp giảng dạy PBL vào chương trình đào tạo các chuyên ngành tại khoa. Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp PBL không đòi hỏi phải các chuyên ngành đào tạo phải thiết kế lại toàn bộ cấu trúc chương trình giảng dạy. Thay vào đó, các giảng viên được khuyến khích cập nhật hồ sơ chuyên môn và vận dụng các phương pháp học tập tích cực, bổ sung các case study và các dự án nhỏ vào bài giảng.
 Điểm khác biệt duy nhất và cũng là một phần yêu cầu của chương trình đào tạo, đó là chương trình giảng dạy này phải mang tính "quốc tế" và hầu hết các tài liệu học tập đều bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Chương trình giảng dạy kế toán kiểm toán chuẩn PSU được chuyển giao trực tiếp từ Đại học bang Pennsylvania. Các môn học và tài liệu chuyển giao từ Đại học bang Pennsylvania đều được thiết kế và biên soạn theo định hướng PBL với nhiều bài tập dự án và các yêu cầu học tập tích cực. Tuy nhiên, khi triển khai giảng dạy không giống như định hướng ban đầu xuất phát từ một số nguyên nhân sau đây:
• Chỉ có 20% các môn học chuyển giao được giảng dạy trực tiếp bởi các giảng viên đến từ Penn State.
• Hầu hết các giảng viên dạy chương trình liên kết với Penn State đều có nền tảng học vấn ban đầu ở Việt Nam, châu Á hay châu Âu, chứ không phải Hoa Kỳ.
• Sinh viên đã bị ảnh hưởng bởi và quen với các phương pháp giáo dục lạc hậu ở các cấp học dưới.
• Sinh viên thường không có tính độc lập hoặc tư duy sáng tạo 
• Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của các giảng viên và sinh viên
• Giảng viên của khoa thường có xu hướng giải thích các vấn đề hoặc các chủ đề khó bằng tiếng Việt cho sinh viên.
Để bù đắp cho những thiếu sót trên, khoa Đào tạo quốc tế đã thực hiện một số biện pháp sau:
• Bổ sung thêm một số khóa học kỹ năng mềm cho sinh viên
• Sinh viên được học tiếng Anh tăng cường trong năm đầu 
• 3 môn học theo dự án PBL được thiết kế riêng cho chương trình đào tạo kế toán kiểm toán chuẩn PSU đó là PSUACC 296, PSUACC 396 và PSUACC 496:
O PSUACC 296: Môn học dành cho sinh viên năm hai được thiết kế nhằm giới thiệu cho sinh viên phương pháp học tập tích cực PBL với cách tiếp cận là "learning by playing".
O PSUACC 396: Môn học này dành cho sinh viên năm thứ 3 được thiết kế dành riêng cho sinh viên chuyên ngành kế toán kiểm toán. Trong môn học này, sinh viên sẽ có cơ hội làm việc trên một dự án kế toán mô phỏng các hoạt động kế toán thực tế. 
O PSUACC 496: Môn học này được thiết kế dành cho sinh viên năm cuối để giúp sinh viên chuẩn bị cho kỳ thực tập. Cấu trúc của môn học tương tự như PSUACC 396 ngoại trừ một sự khác biệt lớn, đó là các vấn đề được trình bày trong dự án là các vấn đề mở, không có đáp án đúng hay sai. 
2.2 Những thành tựu đạt được từ việc áp dụng phương pháp giảng dạy PBL
Kết quả của việc áp dụng phương pháp giảng dạy được đánh giá trực tiếp vào các môn học dự án PSUACC 296, PSUACC 396 và PSUACC 496. Điều này được thực hiện trong khuôn khổ AUN (Asean University Network), theo đó quy định rằng ít nhất 80% sinh viên phải đạt được điểm tổng kết tối thiểu là 70% trong những môn học.
Bảng 1: Sinh viên có điểm tổng kết đạt trên 70% ở các môn PSUACC 296, PSUACC 396, PSUACC 496 
	Tỷ lệ sinh viên có điểm tổng kết môn đạt trên ≥70% 
	Năm học

	Môn học
	2012 - 2013
	2013 – 2014
	2014 – 2015

	PSUACC 296 
	82.5%
	85.1%
	86.0%

	PSUACC 396
	76.3%
	79.6%
	83.5%

	PSUACC 496
	82.7%
	80.4%
	84.1%


Theo bảng 1, hầu hết hơn 80% sinh viên đều đạt được điểm tổng kết trên 70% hoặc nhiều hơn ở hai môn còn lại. Tỷ lệ sinh viên đạt điểm tổng kết trên 70% có xu hướng ngày càng tăng qua các năm, điều này cho thấy các giảng viên đã trở nên thành thạo hơn trong việc triển khai giảng dạy theo phương pháp PBL và/hoặc các sinh viên đã được trang bị những kỹ năng học tập tích cực theo phương pháp PBL ngày một tốt hơn. Tất nhiên, những kết quả này còn rất hạn chế, và dựa trên nhận thức chủ quan của nhóm nghiên cứu.
Những lợi ích không thể phủ nhận từ phương pháp giảng dạy PBL: (1) các hoạt động học tập tích cực đã trở nên phổ biến hơn trong mỗi giờ học. (2) Thay đổi phương thức giảng dạy tập trung vào case study và bài tập tình huống. Phương pháp giảng dạy chuyển đổi từ lấy giảng viên làm trung tâm sang lấy sinh viên làm trung tâm, sinh viên được học các nguyên tắc kế toán và các chuẩn mực kế toán thông qua những ví dụ hoặc tình huống thực tế. (3) Ba môn học dự án PBL: PSUACC 296, PSUACC 396 và PSUACC 496 tăng dần mức độ tư duy phê phán, giải quyết vấn đề, quản lý dự án và làm việc theo nhóm. (4) Tạo ra một hiệu ứng tâm lý “tự hào” đặc biệt ở sinh viên năm 3 và năm 4 vì họ cảm thấy hãnh diện với dự án của nhóm mình. Tuy nhiên, vẫn còn có một số vấn đề đáng quan tâm. Cụ thể là: số lượng các nghiên cứu mới của giảng viên không tăng và sinh viên phàn nàn rằng họ không có nhiều sự lựa chọn giống như những gì đã hứa hẹn trong mô hình giảng dạy PBL và tin rằng những kiến thức mới mà họ thu nhận được từ chương trình này sẽ có lợi cho công việc tương lai của họ.
2.3 Phương pháp nghiên cứu và kết quả 
2.3.1 Phương pháp nghiên cứu 
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu những trở ngại đối với các giảng viên bằng cách tiến hành phỏng vấn và tiến hành lấy mẫu khảo sát 125 sinh viên năm thứ 4 đã học qua các môn học được dạy theo phương pháp PBL. 
2.3.2 Kết quả và thảo luận
2.3.2.1.Những trở ngại trong việc áp dụng phương pháp PBL đối với giảng viên
Đối với câu hỏi: các giảng viên có nhận thức được vai trò của giảng viên trong phương pháp giảng dạy PBL hay không, các câu trả lời cho thấy các giảng viên dường như hiểu rất rõ về lý thuyết vai trò của họ là giúp sinh viên chịu trách nhiệm về việc học của mình, hướng dẫn và tạo điều kiện cho sinh viên nỗ lực trong quá trình học tập và đánh giá công bằng và chính xác sự tiến bộ của sinh viên. (Fullan, 2005). 
Kết quả phỏng vấn cho thấy: 12/18 giảng viên vẫn tin rằng nhiệm vụ chính của họ là truyền đạt kiến ​​thức cho các sinh viên chứ không phải là tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tự học; 10/18 giảng viên vẫn đặt nặng nội dung học tập mà xem nhẹ quá trình học tập. 
Giảng viên ghi nhận những điều họ đã làm tốt trong giảng dạy theo phương pháp PBL đó là (1) giúp sinh viên kết hợp những nguyên tắc kế toán trong lý thuyết với thực hành thực tế nhờ vào việc chuyển hướng đặt "vấn đề làm trung tâm" trong phương pháp giảng dạy, tiếp cận vấn đề theo hướng từ dưới lên (bottom-up), và (2) thúc đẩy khả năng tự suy nghĩ và thử nghiệm trong việc học kế toán và giảng viên không gặp khó khăn khi biên soạn các vấn đề hoặc case study. Điều duy nhất khiến các giảng viên than phiền đó là khó tìm sách tham khảo. 
Trong bài viết này nhóm nghiên cứu chỉ tập trung trình bày những vấn đề lớn mà giảng viên chưa làm tốt khi triển khai giảng dạy theo phương pháp PBL. Trở ngại lớn đầu tiên đối với các giảng viên đó là cùng làm việc với đồng nghiệp để thiết kế lại đề cương và tài liệu môn học. Có đến 14/18 giảng viên cho rằng họ không gặp khó khăn gì khi chia sẻ tài liệu đối với đồng nghiệp. Một số khác cho rằng họ không có quyền sửa đổi những tài liệu để phù hợp với tình hình Việt Nam.  Có thể do, các giảng viên thiếu “kiến thức về kế toán Mỹ và kế toán quốc tế” cũng như kinh nghiệp thực tiễn đã làm cho chất lượng giảng dạy chưa được tốt. Nhìn chung, các giảng viên cho rằng họ đã dành một lượng lớn thời gian và công sức cho việc áp dụng PBL. Trung bình mỗi giảng viên dành khoảng từ 8 đến 15 giờ mỗi tuần. Hầu hết các giảng viên cũng tin rằng nhìn chung việc áp dụng phương pháp PBL đã thành công. Tất cả 18/18 giảng viên đều cam kết dành thời gian và công sức để khắc phục tất cả những vấn đề còn lại.
2.3.2.2 Những trở ngại trong việc áp dụng phương pháp PBL đối với sinh viên
Khảo sát được thực hiện trên 125 sinh viên đã hoàn tất môn học PSUACC 496 và nhận được phản hồi từ 100% sinh viên.
Theo kết quả khảo sát về sự phù hợp giữa khả năng của sinh viên và nội dung chương trình đào tạo, có 76% sinh viên nhận xét rằng họ đã không có cơ hội để tìm hiểu bất kỳ kỹ năng mềm khi ở trường trung học. Tuy nhiên, có 40% sinh viên cho rằng các khóa học Nói và Viết chuyên nghiệp, tư duy phê phán và kỹ năng làm việc nhóm là quá chung chung, và không theo chuyên ngành kế toán kiểm toán. Các khóa học tiếng Anh bổ trợ đã không tỏ ra hữu hiệu vì có đến 46,4% ý kiến là trung lập và 28% ý kiến không đồng ý về việc dạy tiếng Anh bổ trợ đã giúp ích họ học tốt chương trình kế toán kiểm toán chuẩn PSU. Vì họ cho rằng tiếng Anh bổ trợ không học tiếng Anh chuyên ngành kế toán kiểm toán. 78,4% đồng ý rằng học tiếng Anh chuyên ngành kế toán trong môi trường tiếng Việt thì không dễ dàng. 
Theo kết quả khảo sát về cách tiếp cận “vấn đề là trung tâm” trong chương trình đào tạo kế toán kiểm toán chuẩn PSU: Có 31,2% sinh viên cho rằng giảng viên có hiểu biết mọi thứ liên quan đến môn học. Tuy nhiên, có 30,4% người không đồng ý. Điều tương tự cũng xảy ra liên quan đến các vấn đề tài liệu tham khảo với 27,2% người đồng ý rằng các tài liệu tham khảo có nhiều ví dụ và case study thực tế hỗ trợ phương pháp giảng dạy PBL. Nhưng các ví dụ và case study trong tài liệu tham khảo chủ yếu của Mỹ chứ không phải của Việt Nam. Các vấn đề kế toán trình bày trong các bài tập và dự án (bao gồm cả ACC 496) có kết quả đóng và cố định. Từ kết quả khảo sát cho thấy một thực tế là các giảng viên đã đưa ra các vấn đề nghiên cứu cố định và có kết quả đóng để tiết kiệm thời gian và công sức trong phân loại và đánh giá sinh viên. Nhưng sinh viên lại cho rằng đây là cách tối ưu để học kế toán. Một số sinh viên phàn nàn rằng họ không có thời gian để nghiền ngẫm các tài liệu.
Theo kết quả khảo sát về hướng tiếp cận “sinh viên làm trung tâm” trong chương trình đào tạo kế toán kiểm toán chuẩn PSU cho thấy các giảng viên đã chuyển từ việc đánh giá sinh viên dựa vào các bài kiểm tra và thi cá nhân sang dựa vào sự tiến bộ của cá nhân và sự tương tác nhóm. Ngoài ra, 61,6% sinh viên nhận xét rằng hiện nay họ luôn luôn có thể tham khảo các tài liệu các môn học trước để hỗ trợ cho các dự án môn học hiện tại. Tuy nhiên, sinh viên cho rằng ở các giảng viên chưa có sự cân bằng giữa kiến ​​thức kế toán Việt Nam và quốc tế, 36% sinh viên không đồng ý và 35,2% sinh viên không có ý kiến về phát biểu “các giảng viên có kiến ​​thức vững chắc về kế toán Việt Nam, Mỹ và quốc tế. Các phản hồi thường gặp là các giảng viên với nền tảng học vấn từ nước ngoài không có kiến ​​thức tốt về kế toán Việt Nam. Tuy nhiên, hầu hết sinh viên (42,4%) lại có ý kiến rằng giảng viên có kiến ​​thức và kinh nghiệm thực tế tại doanh nghiệp.
Kết quả khảo sát sự hiểu biết và đánh giá đúng về PBL và chương trình đào tạo kế toán kiểm toán chuẩn PSU theo phương pháp PBL cho thấy, mặc dù đã có tới 44,8% sinh viên không tin rằng học kế toán Việt Nam và kế toán quốc tế cùng lúc sẽ có lợi về lâu dài, tuy nhiên, 45,6% sinh viên vẫn tin rằng việc học này sẽ đem lại hiệu quả lâu dài cho họ ở trong tương lai. Ngoài ra, phần lớn các sinh viên (62,4%) đánh giá cao PBL và đồng ý rằng phương pháp PBL giúp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập kế toán kế toán kiểm toán chuẩn PSU. Thông tin phản hồi từ sinh viên cho thấy đây là một dấu hiệu tốt chúng ta đã đi đúng hướng. Tuy nhiên vẫn còn một số hiểu lầm khi cho rằng phương pháp PBL chỉ là về học tập tích cực và học theo dự án, khi có tới 71,2% sinh viên đồng ý với phát biểu này.
Kết luận
Việc áp dụng phương pháp giảng dạy PBL cho chương trình kế toán kiểm toán chuẩn PSU tại khoa Đào tạo quốc tế là một quá trình đòi hỏi nhiều nỗ lực trong quản lý sự thay đổi tâm lý và hoạt động của cả sinh viên và giảng viên. Xác định những khó khăn trở ngại của các giảng viên và sinh viên trong quá trình thay đổi phương pháp giảng dạy này có ý nghĩa rất quan trọng vì nó quyết định những hành động hoặc giải pháp tiếp theo. Đối với giảng viên, những trở ngại của họ có liên quan đến ấn tượng về sinh viên, những khó khăn trong hợp tác với đồng nghiệp, sự thiếu kiến ​​thức về chuẩn mực kế toán Mỹ và quốc tế, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, và thiếu sự hiểu biết đúng đắn về phương pháp PBL. Đối với các sinh viên, những trở ngại chủ yếu bao gồm tiếng Anh chưa đủ thành thạo, nội dung học tập nặng vì bao gồm kế toán Việt Nam và quốc tế, thiếu những vấn đề kế toán mở, và nhận thức chưa đúng về mô hình PBL. Những nghiên cứu trong tương lai sẽ xem xét và đề xuất một số giải pháp. Năm học 2016-2017 nhóm nghiên cứu chúng tôi dự kiến thực hiện bài nghiên cứu đánh giá để đo lường chính xác mức độ thành công của phương pháp giảng dạy PBL cho đến nay.
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